	SỞ LAO ĐỘNG TB&XH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG TRUNG CẤP
CÔNG NGHỆ THẨM MỸ VIỆT HÀN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


	
	

	Số:     /QĐ- SVK
	Vĩnh Phúc, ngày     tháng       năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập các lớp Trung cấp khóa 3 tại Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Tường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THẨM MỸ VIỆT HÀN

- Căn cứ Quyết định số 4159/QĐ-UB ngày 12/11/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Trường Trung học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Quyết định số: 3143/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên Trường Trung học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Vĩnh Phúc thành Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Quyết định số: 307/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc thành Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt Hàn;
- Căn cứ Thông tư số: 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;
- Căn cứ Quyết định số: 02/2022/QĐ-SVK ngày 28/01/2022 của Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt Hàn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt Hàn;
- Căn cứ Quyết định số: 22/QĐ-SVK ngày 15/9/2024 của Trường Trung cấp Công nghệ Thẩm mỹ Việt Hàn về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển học trung cấp khóa 3 năm 2024;
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và CTHS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lớp TCNTTVT1-K3, TCNTTVT2-K3 nghề: Công nghệ thông tin mỗi lớp 38 học sinh; lớp TĐĐTVT1-K3, TĐĐTVT2-K3 nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử mỗi lớp 38 học sinh tuyển sinh tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Đối tượng: Tốt nghiệp THCS học tiếp trình độ Trung cấp. (Có danh sách học sinh kèm theo)
Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo nghề 2 năm từ tháng ……/2024.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên qua và học sinh có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.
	
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG




TS. Nguyễn Văn Sinh


DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP TCNTTVT1-K3 NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Niên khóa: 2024-2026
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVK ngày      /      /2024)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc

	1
	Nguyễn Phúc Thành An
	05/05/2009
	Nam
	Kinh

	2
	Lê Quốc Anh
	09/07/2009
	Nam
	Kinh

	3
	Nguyễn Hoàng Anh
	27/04/2009
	Nam
	Kinh

	4
	Nguyễn Ngọc Ánh
	19/03/2009
	Nữ
	Kinh

	5
	Nguyễn Đức Bách
	17/10/2009
	Nam
	Kinh

	6
	Nguyễn Gia Bảo
	28/09/2009
	Nam
	Kinh

	7
	Đào Văn Công
	15/08/2009
	Nam
	Kinh

	8
	Hoàng Thị Hân Diễm
	16/07/2009
	Nữ
	Kinh

	9
	Nguyễn Tùng Dương
	04/06/2009
	Nam
	Kinh

	10
	Nguyễn Quang Đại
	23/09/2009
	Nam
	Kinh

	11
	Ngô Văn Đạt
	11/02/2009
	Nam
	Kinh

	12
	Lưu Quang Đăng
	21/02/2009
	Nam
	Kinh

	13
	Đào Minh Đức
	04/07/2009
	Nam
	Kinh

	14
	Nguyễn Đức Hải
	07/09/2009
	Nam
	Kinh

	15
	Lê Minh Hiếu
	10/08/2009
	Nam
	Kinh

	16
	Lê Anh Huy
	03/08/2009
	Nam
	Kinh

	17
	Lê Thuỳ Linh
	08/07/2009
	Nữ
	Kinh

	18
	Lê Văn Linh
	23/05/2009
	Nam
	Kinh

	19
	Đào Đức Minh
	20/09/2009
	Nam
	Kinh

	20
	Nguyễn Tùng Minh
	16/10/2008
	Nam
	Kinh

	21
	Lê Khánh Nam
	08/07/2009
	Nam
	Kinh

	22
	Vũ Bình Nguyên
	01/02/2009
	Nam
	Kinh

	23
	Tạ Hoàng Minh Nhật
	18/12/2009
	Nam
	Kinh

	24
	Lê Vân Phong
	08/09/2009
	Nam
	Kinh

	25
	Phùng Quang Phong
	05/07/2009
	Nam
	Kinh

	26
	Nguyễn Hữu Phước
	11/04/2009
	Nam
	Kinh

	27
	Đỗ Ngọc Tuân
	08/06/2009
	Nam
	Kinh

	28
	Nguyễn Trọng Tuân
	10/11/2009
	Nam
	Kinh

	29
	Phùng Quang Thanh
	27/06/2009
	Nam
	Kinh

	30
	Trần Duy Thành
	05/12/2009
	Nam
	Kinh

	31
	Trần Xuân Thành
	25/06/2006
	Nam
	Kinh

	32
	Nguyễn Văn Thao
	23/04/2008
	Nam
	Kinh

	33
	Bùi Thanh Thiên
	19/08/2009
	Nam
	Kinh

	34
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	13/07/2009
	Nữ
	Kinh

	35
	Kim Thị Thư
	29/11/2008
	Nữ
	Kinh

	36
	Trương Nguyễn Anh Thy
	15/02/2009
	Nữ
	Kinh

	37
	Phan Thành Trung
	15/11/2009
	Nam
	Kinh

	38
	Bùi Thuỳ Vân
	06/02/2009
	Nữ
	Kinh




DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP TCNTTVT2-K3 NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Niên khóa: 2024-2026
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVK ngày      /      /2024)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc

	1
	Nguyễn Tuấn Anh
	04/06/2009
	Nam
	Kinh

	2
	Kiều Hoàng Anh
	08/02/2009
	Nam
	Kinh

	3
	Đồng Chí Công
	04/11/2009
	Nam
	Kinh

	4
	Nguyễn Mạnh Cường
	12/11/2009
	Nam
	Kinh

	5
	Nguyễn Việt Cường
	28/10/2009
	Nam
	Kinh

	6
	Nguyễn Xuân Đức
	26/08/2009
	Nam
	Kinh

	7
	Nguyễn Tấn Dũng
	16/12/2009
	Nam
	Kinh

	8
	Kim Thanh Duy
	08/01/2009
	Nam
	Kinh

	9
	Nguyễn Quang Hiệu
	01/08/2008
	Nam
	Kinh

	10
	Nguyễn Xuân Hinh
	13/01/2009
	Nam
	Kinh

	11
	Vũ Huy Hoàng
	02/12/2009
	Nam
	Kinh

	12
	Hoàng Phi Hồng
	14/07/2009
	Nam
	Kinh

	13
	Phạm Văn Hưởng
	23/03/2009
	Nam
	Kinh

	14
	Nguyễn Quang Huy
	08/06/2009
	Nam
	Kinh

	15
	Ngô Công Khanh
	18/12/2009
	Nam
	Kinh

	16
	Nguyễn Tiến Khoa
	21/06/2009
	Nam
	Kinh

	17
	Nguyễn Hoàng Kiên
	19/11/2009
	Nam
	Kinh

	18
	Bùi Đức Minh
	26/07/2009
	Nam
	Kinh

	19
	Nguyễn Thị Trà My
	17/09/2009
	Nữ
	Kinh

	20
	Nguyễn Duy Nam
	28/02/2009
	Nam
	Kinh

	21
	Nguyễn Sơn Nam
	16/07/2009
	Nam
	Kinh

	22
	Cao Văn Nghĩa
	31/05/2009
	Nam
	Kinh

	23
	Phan Dương Nghiệp
	30/12/2009
	Nam
	Kinh

	24
	Phạm Tiến Nhật
	02/07/2009
	Nam
	Kinh

	25
	Phạm Thị Như
	30/11/2009
	Nữ
	Kinh

	26
	Bùi Minh Quân
	31/07/2009
	Nam
	Kinh

	27
	Nguyễn Đình Quang
	23/02/2009
	Nam
	Kinh

	28
	Đường Thị Thanh Thảo
	27/10/2009
	Nữ
	Kinh

	29
	Kim Trường Thịnh
	24/06/2009
	Nam
	Kinh

	30
	Nguyễn Quốc Toản
	13/08/2009
	Nam
	Kinh

	31
	Bùi Minh Trọng
	01/08/2009
	Nam
	Kinh

	32
	Phùng Xuân Trường
	13/08/2009
	Nam
	Kinh

	33
	Hạ Anh Tú
	29/08/2009
	Nam
	Kinh

	34
	Lê Quang Tuấn
	08/08/2009
	Nam
	Kinh

	35
	Nguyễn Anh Tuấn
	15/10/2009
	Nam
	Kinh

	36
	Phùng Quang Tùng
	26/05/2009
	Nam
	Kinh

	37
	Phan Dương Quốc Việt
	22/09/2009
	Nam
	Kinh

	38
	Nguyễn Thế Vũ
	12/08/2009
	Nam
	Kinh






DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP TĐĐTVT1-K3 NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
Niên khóa: 2024-2026
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVK ngày      /      /2024)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc

	1
	Hạ Trang Anh
	12/01/2009
	Nữ
	Kinh

	2
	Trương Thị Quỳnh Anh
	13/12/2009
	Nữ
	Kinh

	3
	Vũ Ngọc Anh
	26/05/2009
	Nữ
	Kinh

	4
	Nguyễn Việt Anh
	10/10/2009
	Nam
	Kinh

	5
	Vũ Quang Anh
	04/07/2009
	Nam
	Kinh

	6
	Phạm Gia Bảo
	07/11/2009
	Nam
	Kinh

	7
	Nguyễn Thị Dịu
	31/10/2009
	Nữ
	Kinh

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	11/02/2009
	Nữ
	Kinh

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	13/07/2009
	Nữ
	Kinh

	10
	Nguyễn Văn Duy
	08/07/2008
	Nam
	Kinh

	11
	Bùi Quang Đồng
	05/05/2009
	Nam
	Kinh

	12
	Dương Thị Thu Hiền
	16/01/2009
	Nữ
	Kinh

	13
	Hoàng Thị Kim Hiền
	26/01/2009
	Nữ
	Kinh

	14
	Trần Đức Hiếu
	24/06/2009
	Nam
	Kinh

	15
	Lê Thị Hoa
	11/02/2009
	Nữ
	Kinh

	16
	Kiều Thị Minh Huế
	20/09/2009
	Nữ
	Kinh

	17
	Lê Thị Huệ
	16/12/2009
	Nữ
	Kinh

	18
	Hoàng Gia Huy
	02/12/2009
	Nam
	Kinh

	19
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	26/09/2009
	Nữ
	Kinh

	20
	Trần Trung Kiên
	09/05/2009
	Nam
	Kinh

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	21/01/2009
	Nữ
	Kinh

	22
	Đào Thị Phương Linh
	05/12/2009
	Nữ
	Kinh

	23
	Lê Thị Khánh Linh
	01/03/2009
	Nữ
	Kinh

	24
	Trương Thị Linh
	23/09/2009
	Nữ
	Kinh

	25
	Cao Đắc Minh
	22/05/2009
	Nam
	Kinh

	26
	Đặng Thanh Minh
	07/04/2009
	Nam
	Kinh

	27
	Nguyễn Thị Trà My
	23/12/2009
	Nữ
	Kinh

	28
	Lê Thị Hồng Ngân
	12/04/2009
	Nữ
	Kinh

	29
	Nguyễn Khánh Ngọc
	08/04/2008
	Nữ
	Kinh

	30
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	03/01/2009
	Nữ
	Kinh

	31
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	03/09/2009
	Nữ
	Kinh

	32
	Bùi Văn Thịnh
	11/11/2009
	Nam
	Kinh

	33
	Nguyễn Lệ Thương
	23/06/2009
	Nữ
	Kinh

	34
	Trần Thị Thanh Thúy
	20/03/2009
	Nữ
	Kinh

	35
	Đường Huyền Trang
	27/01/2009
	Nữ
	Kinh

	36
	Chu Quang Trung
	23/12/2009
	Nam
	Kinh

	37
	Mai Văn Việt
	19/01/2009
	Nam
	Kinh

	38
	Nguyễn Thị Hải Yến
	01/11/2009
	Nữ
	Kinh






DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP TĐĐTVT1-K3 NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
Niên khóa: 2024-2026
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVK ngày      /      /2024)

	[bookmark: _GoBack]TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc

	1
	Đỗ Văn An
	12/12/2009
	Nam
	Kinh

	2
	Đặng Việt Anh
	12/07/2009
	Nam
	Kinh

	3
	Nguyễn Đỗ Mai Anh
	16/06/2009
	Nữ
	Kinh

	4
	Nguyễn Đình Tuấn Anh
	14/08/2009
	Nam
	Kinh

	5
	Nguyễn Hữu Bằng
	06/07/2009
	Nam
	Kinh

	6
	Nguyễn Gia Bảo
	09/07/2009
	Nam
	Kinh

	7
	Lê Huy Bình
	07/10/2009
	Nam
	Kinh

	8
	Lê Anh Dũng
	07/01/2009
	Nam
	Kinh

	9
	Nguyễn Tiến Dũng
	08/04/2006
	Nam
	Kinh

	10
	Nguyễn Hoàng Hải
	08/06/2009
	Nam
	Kinh

	11
	Khổng Văn Hải
	13/06/2009
	Nam
	Kinh

	12
	Nguyễn Thị Hạnh
	03/12/2009
	Nữ
	Kinh

	13
	Bùi Mạnh Hiếu
	22/03/2009
	Nam
	Kinh

	14
	Lê Minh Hiếu
	12/02/2009
	Nam
	Kinh

	15
	Đầu Văn Huấn
	02/10/2008
	Nam
	Kinh

	16
	Đỗ Mạnh Hùng
	09/03/2009
	Nam
	Kinh

	17
	Nguyễn Quốc Hưng
	21/06/2009
	Nam
	Kinh

	18
	Trần Minh Huy
	19/11/2009
	Nam
	Kinh

	19
	Nguyễn Ngọc Khánh
	08/09/2009
	Nam
	Kinh

	20
	Bùi Diệu Linh
	19/08/2009
	Nữ
	Kinh

	21
	Nguyễn Xuân Lĩnh
	10/09/2009
	Nam
	Kinh

	22
	Khổng Đức Mạnh
	12/04/2009
	Nam
	Kinh

	23
	Trần Văn Phong
	18/04/2009
	Nam
	Kinh

	24
	Nguyễn Quang Phú
	06/11/2009
	Nam
	Kinh

	25
	Đinh Thanh Phúc
	28/02/2008
	Nam
	Kinh

	26
	Nguyễn Viết Thắng
	10/07/2009
	Nam
	Kinh

	27
	Nguyễn Thanh Thảo
	08/12/2009
	Nữ
	Kinh

	28
	Nguyễn Hà Phương Thảo
	03/11/2009
	Nữ
	Kinh

	29
	Khổng Thị Thu
	08/12/2009
	Nữ
	Kinh

	30
	Kim Trung Thu
	27/08/2009
	Nam
	Kinh

	31
	Vũ Minh Triệu
	29/01/2009
	Nam
	Kinh

	32
	Nguyễn Đức Trọng
	07/12/2007
	Nam
	Kinh

	33
	Bùi Đình Trường
	24/09/2008
	Nam
	Kinh

	34
	Lương Quang Tùng
	16/10/2009
	Nam
	Kinh

	35
	Lê Ánh Tuyết
	14/09/2009
	Nữ
	Kinh

	36
	Nguyễn Thị Hà Vi
	20/11/2009
	Nữ
	Kinh

	37
	Phan Thị Yến Vi
	27/09/2009
	Nữ
	Kinh

	38
	Vũ Hà Vy
	16/10/2009
	Nữ
	Kinh



